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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ THI KẾT THÚC  HỌC PHẦN LÝ THUYẾT 

HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

HỌC KỲ: I  



NĂM HỌC: 2010 - 2011
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Ngày thi:…/…/2010

Thời gian: 120 phút

(Sinh viên không được sử dụng tài liệu) 
Câu 1:( 2 điểm) 

Trình bày ngắn gọn đặc điểm, ưu điểm, nhược điểm của phương pháp quan sát trong quá trình khảo sát và thu thập thông tin. Theo em, thì khi nào chúng ta nên dùng phương pháp này? Vì sao?

Câu 2: 
Một quán Cafe cần xây dựng hệ thống thông tin quản lý bán nước giải khát, kết quả khảo sát nghiệp vụ cho thấy:

Hệ thống có nhiều nhân viên chịu trách nhiệm trong việc gọi thức ăn nước uống cho khách và ghi hóa đơn thanh toán cho khách hàng. Thông tin nhân viên gồm mã nhân viên, tên nhân viên, địa chỉ. Mỗi nhân viên có thể chịu sự quản lý của một nhân viên khác.

Hệ thống chia thời gian làm việc thành hai ca(ca sáng từ 6h30 – 14h30, ca chiều từ 14h30 –22h30). Thông tin một ca cần quản lý mã ca, giờ bắt đầu, giờ kết thúc. Mỗi nhân viên khi xin vào làm việc phải chon một ca nhất đinh.

Để tiện việc quản lý thức ăn nước uống khi khách gọi, thì hệ thống lưu lại danh mục các bàn gồm các thông tin như: số bàn, vị trí. Một nhân viên có thể được phân công  quản lý một hoặc nhiều bàn trong một ngày( chịu trách nhiệm gọi thức ăn, nước uống của khách, khi khách ngồi đúng vào bàn mà mình quản lý), nhưng ngày hôm sau có thể không quản lý các bàn đó nữa. Ví dụ nhân viên Mai Phương Phương đi làm ngày 1/11/2010 thì được phân công quản lý các bàn B1,B2,B3. Nhưng ngày hôm sau 2/11/2010 Phương Phương đi làm có thể được phân công quản lý các bàn B2,B4,B6, còn bàn B1,B3 thì do Tố Nga quản lý. Như vậy mỗi nhân viên có thể được phân công quản lý một hoặc nhiều bàn tùy thuộc vào ngày làm việc. 

Hệ thống có nhiều thức ăn nước uống để phục vụ khách hàng, thông tin thức ăn nước uống gồm mã thức ăn nước uống, tên thức ăn nước uống, đơn giá. Vì hệ thống thường xuyên có những chương trình khuyến mãi hằng tháng cho khách hàng nên hệ thống cũng cần ghi nhận lại thông tin khách hàng khi vào quán. Thông tin khách hàng gồm mã khách hàng, tên khách hàng, số điện thoại. Hệ thống chia khách hàng ra làm hai loại: loại khách hàng vãng lai( là những khách hàng chưa hoặc không đi làm một công ty nào đó) thì hệ thống ghi nhận thêm tổng thu của khách hàng đó trong tháng. Nếu tổng thu của khách hàng đó trong tháng mà lớn hơn hay bằng 100 nghìn đồng thì sẽ tặng 1 phiếu rửa xe miễn phí khi vào quán, nếu lớn hơn 200 nghìn đồng thì sẽ tặng một suất cơm văn phòng tại quán,… Khách hàng công ty( là khách hàng thuộc một công ty nào đó mà có đặt cơm văn phòng hay thường xuyên nghỉ trưa tại quán) thì hệ thống sẽ ghi nhận thêm tên công ty để có chính sách ưu đãi trong tháng, ví dụ như miễn phí 1 ly cafe đá mỗi tuần tại quán. 

Khi khách ngồi vào bàn, nhân viên nào được phân công quản lý bàn đó sẽ thành lập một hóa đơn. Trên hóa đơn có ghi các thông tin như: số hóa đơn, ngày lập hóa đơn, số bàn, họ tên khách sử dụng, danh sách các thức ăn nước uống mà khách gọi kèm theo số lượng trên từng món và được lập từ nhân viên nào.

a) Xây dựng mô hình thực thể kết hợp(ERD) cho vấn đề trên.(4 điểm)

b) Chuyển mô hình thực thể kết hợp(ERD) sang mô hình quan hệ thể hiện dưới dạng lượt đồ cơ sở dữ liệu.(2 điểm)

c) Xây dựng mô hình xử lý(DFD) cho tiến trình thiết lập hóa đơn thức ăn nước uống mới cho khách.(2 điểm)
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